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CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VỀ HỌC THUẬT SỐ

Tóm tắt: Bài viết tổng quan về các nội dung đang được triển khai nghiên cứu về học 
thuật số dựa trên quá trình phân tích tài liệu về chủ đề này. Kết quả phân tích các công bố 
khoa học cho thấy, có hai hướng nghiên cứu chính: nghiên cứu về những thay đổi trong hoạt 
động học thuật dưới tác động của môi trường số và đưa ra các định nghĩa về học thuật số, và 
nghiên cứu về sự phát triển của học thuật số. Trong khi đó, các công bố khoa học của Việt 
Nam chủ yếu tập trung vào ‘nguồn tài nguyên thông tin’ và ‘bộ sưu tập số’.

Từ khóa: Nguồn tài liệu thông tin; bộ sưu tập số; học thuật số.

Main research themes on digital learning

Abstract: The article presents overview of some main themes of researches on digital 
learning based on the analysis on topic-related documentations. The results of analyses on scientific 
publications show that there are two main research themes: research on changes in learning 
influenced by digital environment that lead to definitions on digital learning, and research on the 
development of digital learning. Meanwhile, Vietnamese scientific publications mainly focus on the 
two themes: “information resources” and “digital collections”.
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TS Nguyễn Hồng Sinh, TS Ngô Thị Huyền
    Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

1. Đặt vấn đề
Môi trường số ngày càng có nhiều thay 

đổi. Đó là sự xuất hiện của các công nghệ 
kỹ thuật số mới (phương tiện truyền thông 
xã hội, dữ liệu lớn, và công nghệ giải pháp 
di động và điện toán đám mây), sự phát 
triển của các thiết bị truy cập và sử dụng 
thông tin số (máy tính cá nhân và điện thoại 
thông minh), sự phong phú và đa dạng của 
các nguồn tài nguyên thông tin số cũng 
như những đổi mới trong phương thức tạo 
lập, chia sẻ và sử dụng thông tin số (dữ 
liệu mở). Điều này có tác động mạnh mẽ 
đến các hoạt động chuyên môn của giới 
học thuật bao gồm nhà nghiên cứu, giảng 

viên và sinh viên trong các trường đại học. 
Trong bối cảnh này, khái niệm học thuật 
số (digital scholarship) được hình thành và 
phát triển. Các nội dung của học thuật số 
ngày càng nhận được sự quan tâm nghiên 
cứu và ứng dụng của các cá nhân và tổ 
chức, đặc biệt là các đơn vị tham gia vào 
quá trình quản lý và hỗ trợ các hoạt động 
học thuật như thư viện đại học. Trước thực 
tế này, sự hiểu biết về các hướng nghiên 
cứu, những nội dung cụ thể đang được tập 
trung nghiên cứu của học thuật số là rất 
cần thiết. Dựa trên quá trình phân tích tài 
liệu đã được công bố trong và ngoài nước 
về học thuật số, bài viết tổng quan các nội 
dung nghiên cứu về học thuật số.
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2. Các hướng nghiên cứu nổi bật về 
học thuật số

Từ năm 2000 đến nay, học thuật số đã 
trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều lĩnh 
vực và số lượng các công bố khoa học về 
chủ đề này ngày càng tăng. Nghiên cứu 
của Raffaghelli J và các cộng sự năm 2015 
cho thấy, trong số các bài báo công bố 
trên hệ thống Scopus và Web of Science 
trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2014, 
học thuật số là một chủ đề nghiên cứu của 
các lĩnh vực: nghệ thuật và nhân văn, lịch 
sử, khoa học xã hội, giáo dục, khoa học 
công, khoa học máy tính, thông tin và thư 
viện học. Nhìn chung, các công bố liên 
quan đến học thuật số phản ánh hai hướng 
nghiên cứu chính: (1) nghiên cứu về những 
thay đổi trong hoạt động học thuật dưới 
tác động của môi trường số, từ đó xác định 
các đặc điểm của môi trường học thuật số, 
cũng như đưa ra các định nghĩa về học 
thuật số; (2) nghiên cứu về việc phát triển 
học thuật số bao gồm nghiên cứu tạo ra hạ 
tầng công nghệ giúp giới học thuật sử dụng 
công nghệ số cho hầu hết các hoạt động 
học thuật của mình (làm cho hoạt động học 
thuật mang tính số hơn), và nghiên cứu tạo 
ra môi trường số hỗ trợ tốt hơn hoạt động 
học thuật (làm cho học thuật số phục vụ 
học thuật tốt hơn).

2.1. Nghiên cứu về sự thay đổi trong 
hoạt động học thuật và xác lập định 
nghĩa học thuật số

Chủ đề đầu tiên được tập trung nghiên 
cứu là các thay đổi của hoạt động học thuật 
dưới tác động của môi trường số tại các cơ 
sở đào tạo và nghiên cứu. Đồng thời, các 
nghiên cứu cũng nỗ lực xác định nội hàm 
cho khái niệm học thuật số. Những trọng 
tâm nghiên cứu này được thể hiện trong 
công bố của nhiều cơ quan tổ chức và cá 
nhân, tiêu biểu như Lynch C và Carleton 
D (2009), Burdick A và Willis H (2011), 
Scanlon E (2014), Thanos C (2014), và 
Đại học Washington (2015). 

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, 
môi trường số đã khiến cho cách thức 
hoạt động của giới học thuật thay đổi. 
Scanlon E (2014) đã chỉ ra rằng, hoạt 
động học thuật với các chức năng khám 
phá, tích hợp tri thức, ứng dụng kiến thức 
của các lĩnh vực, và giảng dạy, ngày càng 
được mở rộng trong môi trường số thông 
qua việc sử dụng các công nghệ và thiết 
bị kỹ thuật số. Cụ thể, để khám phá có thể 
sử dụng các nguồn dữ liệu mở; để tích hợp 
có thể dùng khả năng chia sẻ thông tin, 
dữ liệu số, và xuất bản phẩm mở; để ứng 
dụng có thể dùng các phần mềm hỗ trợ 
kết nối cộng đồng; để dạy có thể dùng các 
nguồn học liệu mở, khoá đào tạo từ xa. 

Tiếp cận một cách toàn diện hơn, 
Thanos C (2014) đã nghiên cứu và xác 
định các đặc tính nổi bật về môi trường hoạt 
động của giới học thuật hiện nay: (1) mạng 
lưới truy cập lượng dữ liệu khoa học khổng 
lồ (dữ liệu lớn-big data), (2) giải quyết các 
vấn đề phức tạp cần dựa trên hiểu biết đa 
lĩnh vực, (3) việc chia sẻ nghiên cứu ngày 
càng dễ dàng và mang tính mở, (4) gia tăng 
khả năng và khuynh hướng hợp tác toàn 
cầu trong nghiên cứu - sự kết nối của các 
hệ sinh thái khoa học vượt qua các rào cản 
ngôn ngữ, chính trị, và xã hội, (5) nghiên 
cứu được thúc đẩy dưới sự hỗ trợ của công 
nghệ 4.0. 

Diễn giải một cách cụ thể hơn những 
thay đổi trong hoạt động nghiên cứu của 
giới học thuật, Llona E (2007) đã cho thấy, 
các nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực từ 
khoa học cho đến nghệ thuật, đã bắt đầu 
gia tăng việc sử dụng công nghệ số để xử 
lý thông tin cũng như tạo ra tri thức mới. 
Các phần cứng và phần mềm số được sử 
dụng không chỉ để thu thập thông tin, mà 
còn để phân tích các dữ liệu nghiên cứu và 
phổ biến kết quả nghiên cứu. Công nghệ 
số đã tạo ra khả năng thay đổi cách thức 
nghiên cứu và giảng dạy. 
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Tập trung vào hoạt động giảng dạy, 
một nghiên cứu của Burdick A và Willis H 
(2011) cho thấy, những người làm công tác 
giảng dạy đã thay đổi phương thức dạy và 
học bằng cách sử dụng các công nghệ số, 
ví dụ như sử dụng máy tính và các phương 
tiện di động, giao tiếp qua mạng xã hội và 
các công cụ, tiện ích của internet. Nghiên 
cứu của nhiều tác giả đã đi đến kết luận 
rằng, trong phạm vi toàn cầu, giới học 
thuật có thể thu nhận được thông tin, hợp 
tác thực hiện các nghiên cứu, và trao đổi 
các kết quả nghiên cứu một cách dễ dàng 
và nhanh chóng dưới sự hỗ trợ của công 
nghệ [Al-Aufi A and Genoni P, 2010], và sẽ 
không có học thuật nếu không có trao đổi 
học thuật [Lynch C and Carleton D, 2009]. 
Có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay nếu 
muốn thành công, các nhà khoa học khó có 
thể nghiên cứu đơn lẻ mà cần phải tương 
tác, cộng tác với các cộng đồng khoa học.

Từ việc xác định các thay đổi cũng như 
các đặc điểm mới trong môi trường học 
thuật, các khái niệm về học thuật số được 
xác lập. Có thể thấy, có khá nhiều phát 
biểu về khái niệm học thuật số được công 
bố trên các bài báo khoa học từ nhiều lĩnh 
vực. Nhiều tác giả đồng thuận rằng, học 
thuật số là những dạng thức vận hành mới 
trong hoạt động chuyên môn của giới học 
thuật, các dạng thức này nối kết với những 
thay đổi trong bối cảnh của hoạt động học 
thuật tại các trường đại học, cũng như nối 
kết với những thay đổi trong bối cảnh văn 
hoá, xã hội và cách thức làm việc trong kỷ 
nguyên số [Weller M, 2011]. 

Với góc độ nghiên cứu của các chuyên 
gia trong lĩnh vực công nghệ, Weller M 
(2011) đưa ra khái niệm chung về học 
thuật số. Theo đó, học thuật số là việc một 
người sử dụng cách tiếp cận số để trình 
bày các nội dung chuyên môn trong lĩnh 
vực của mình. Cụ thể, học thuật số là việc 
xây dựng bộ sưu tập thông tin dưới dạng 

số để phục vụ việc tìm hiểu và phân tích 
thông tin, là việc tạo ra các công cụ phù 
hợp để xây dựng các bộ sưu tập thông tin, 
là việc tạo ra các công cụ phân tích và tìm 
hiểu các bộ sưu tập số, là việc sử dụng các 
bộ sưu tập số và các công cụ nhằm tạo ra 
các sản phẩm trí tuệ, và tạo ra các công 
cụ biên soạn (authoring tools) cho các sản 
phẩm trí tuệ. 

Trong cộng đồng các trường đại học, 
học thuật số được hiểu là việc sử dụng các 
minh chứng, phương pháp, nghiên cứu, 
công bố và bảo quản số nhằm đạt được 
các mục tiêu của hoạt động học thuật bao 
gồm nghiên cứu và giảng dạy [Rumsey A, 
2011]; hoặc, học thuật số là các hoạt động 
học thuật có ứng dụng các khả năng tương 
tác với phương tiện ghi số, cho quá trình 
giảng dạy và nghiên cứu, bao gồm các 
hình thức hợp tác mới, các hình thức công 
bố mới và các phương pháp mới cho việc 
phân tích và hình dung dữ liệu [University 
of Washington, 2015]. Tương tự, theo 
Llona E (2007), học thuật số là sản phẩm, 
kết quả, công cụ nghiên cứu được thể hiện 
dưới dạng số hoặc được chuyển từ dạng 
tín hiệu tương tự (analog) sang dạng số; 
thường được tạo ra từ quá trình khám phá 
tri thức thông qua việc sử dụng công nghệ 
để thu thập, phân tích và công bố dữ liệu và 
thường được sử dụng cho mục đích nghiên 
cứu và giảng dạy. 

Với cộng đồng các thư viện, học thuật 
số là việc ứng dụng công nghệ số để hỗ 
trợ việc truy cập, tìm kiếm và áp dụng tri 
thức. Sản phẩm của học thuật số có thể 
bao gồm phương tiện số, website, nguồn 
lưu trữ thông tin học thuật và vật trưng bày 
số [Mackenzie A and Martin L, 2016].

Như vậy, các nghiên cứu đã khẳng định 
rằng, dưới tác động của công nghệ số, giới 
học thuật của nhiều lĩnh vực cùng quan 
tâm đến học thuật số và đã thực hiện nhiều 
thay đổi trong quá trình làm việc. Học thuật 
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số được xác định là tất cả các phương thức 
mới được giới học thuật sử dụng trong quá 
trình nghiên cứu và giảng dạy trong kỷ 
nguyên số. Vì vậy, nghiên cứu về học thuật 
số sẽ có nhiều cách tiếp cận và sẽ có khả 
năng ứng dụng khác nhau vào nhiều hoạt 
động, nhất là hoạt động quản lý và hỗ trợ 
nghiên cứu.

2.2. Nghiên cứu về sự phát triển của 
học thuật số

Nội dung và ý nghĩa được phản ánh 
trong các định nghĩa về học thuật số cho 
thấy, nghiên cứu về học thuật số mang tính 
liên ngành, bao gồm các lĩnh vực: công 
nghệ thông tin, khoa học máy tính, thông 
tin học, và công nghệ giáo dục [Weller M, 
2011; Raffaghelli J et al, 2015]. Bên cạnh 
đó, học thuật số còn được nghiên cứu trong 
bối cảnh cụ thể của các điều kiện văn hoá, 
xã hội, và tiến bộ công nghệ. Nói một cách 
cụ thể, phát triển học thuật số phải được 
nghiên cứu trên cơ sở phát triển công nghệ 
số, tìm hiểu đặc tính của người sử dụng, 
nghiên cứu sự liên kết giữa quá trình giáo 
dục với các công cụ và đặc tính của môi 
trường số, nghiên cứu cách thức ứng xử 
của xã hội, của văn hoá trong môi trường 
số nơi mà các công nghệ số đang thay đổi 
nhanh chóng.

Việc phát triển học thuật số được thể 
hiện ở hai khía cạnh: (1) nghiên cứu tạo 
ra hạ tầng công nghệ giúp giới học thuật 
sử dụng công nghệ số cho mọi hoạt động 
(làm cho hoạt động học thuật mang tính số 
hơn); (2) nghiên cứu tạo ra môi trường số 
hỗ trợ tốt hơn hoạt động học thuật (làm cho 
học thuật số mang tính học thuật hơn). Các 
nghiên cứu phát triển học thuật số trong 
thời gian qua có thể nhóm thành ba nội 
dung: học thuật số trong kết nối học thuật 
(networked scholarly), học thuật số trong 
lĩnh vực nhân văn (digital humanities), 
và học thuật số trong hoạt động thư viện 
(digital library). 

Đối với học thuật số được sử dụng để 
kết nối các hoạt động học thuật, nhiều nhà 
nghiên cứu, điển hình như Stewart B (2015) 
đã tập trung nghiên cứu về các tiến bộ 
công nghệ được áp dụng trong hoạt động 
học thuật bao gồm phương thức sử dụng và 
tiếp nhận các mạng xã hội để phổ biến nội 
dung nghiên cứu, truyền tải nội dung giảng 
dạy, truy cập mở cho các nguồn thông tin 
khoa học và giáo dục. Các nghiên cứu về 
việc sử dụng truyền thông mạng xã hội (ví 
dụ, Academia, ResearchGate, Facebook, 
Twitter) chỉ ra rằng các trang mạng này 
ngày càng được sử dụng nhiều hơn để thúc 
đẩy năng lực giao tiếp học thuật bằng cách 
củng cố các mối quan hệ, tạo điều kiện dễ 
dàng cho sự hợp tác giữa các bên, công bố 
và chia sẻ sản phẩm nghiên cứu và thảo 
luận các vấn đề nghiên cứu theo phương 
thức mở và công khai.

Các công trình về học thuật số áp dụng 
vào lĩnh vực nhân văn, ví dụ như Hammarfelt 
B (2014), đã xem xét các cách thức mới với 
sự ứng dụng của công nghệ số và khoa 
học máy tính cho các hoạt động cũng như 
cho các phương pháp nghiên cứu trong 
lĩnh vực xã hội và nhân văn, bao gồm tạo 
ra công cụ và phương pháp nghiên cứu, 
phương thức thể hiện và truyền tải thông 
tin/tài liệu dưới dạng số. Trong nhóm nội 
dung này còn có các công trình trình bày 
những dự án cũng như những nhu cầu về 
việc số hoá và chia sẻ các di sản văn hoá, 
ví dụ như công trình của Wijesundara C và 
Sugimoto S (2017).

Các công trình về học thuật số liên quan 
đến hoạt động thông tin - thư viện (TT-TV), 
điển hình như của Goodfellow R và Lea M 
(2013), đã cung cấp những hiểu biết về 
các đặc tính của cơ sở hạ tầng số và cách 
thức tương tác, sử dụng các chức năng của 
hạ tầng số cho các hoạt động học thuật. 
Các nghiên cứu cũng tập trung vào hành 
vi của người sử dụng, các tính năng của 
hạ tầng số, vai trò và nhiệm vụ của các 
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bên liên quan đến việc cung cấp hạ tầng 
số, cũng như tìm hiểu và xác định vai trò 
mới của các thư viện trong kỷ nguyên số 
trong việc hỗ trợ các hoạt động học thuật. 
Đã có nhiều công trình là những nghiên 
cứu hoặc những dự án triển khai các dịch 
vụ học thuật số trong các trường đại học, 
như trường đại học Virginia, trường đại học 
Tufts, và trường đại học California của Hoa 
Kỳ. Các dịch vụ học thuật số được hiểu 
là các hình thức hỗ trợ khác nhau đối với 
giảng viên và người học để giúp họ trong 
suốt quá trình thực hiện các hoạt động học 
thuật trong môi trường số [Mithcheen P 
and Rice D, 2017].

3. Các nội dung nghiên cứu liên quan 
đến học thuật số trong hoạt động thông 
tin-thư viện tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, mặc dù các khái niệm về 
tài liệu số, công nghệ số, thư viện số đã 
trở nên phổ biến, tuy nhiên khái niệm học 
thuật số chưa thực sự quen thuộc với cộng 
đồng học thuật cũng như cộng đồng các cơ 
quan TT-TV. Trên thực tế, các công bố liên 
quan đến ứng dụng công nghệ số trong 
phục vụ thông tin học thuật đang được các 
tác giả Việt Nam sử dụng bằng các thuật 
ngữ “nguồn tài nguyên số” hay “bộ sưu tập 
số”. 

Mặc dù còn thiếu những công trình 
nghiên cứu sâu, toàn diện và dài hơi về 
thực tiễn ứng dụng công nghệ số trong môi 
trường học thuật tại Việt Nam, nhưng cũng 
đã có những nỗ lực nghiên cứu về thực 
trạng cũng như khả năng phát triển các 
nguồn tài nguyên số, về các nội dung liên 
quan của quá trình phát triển các bộ sưu 
tập số, khai thác và phục vụ nguồn tài liệu 
số trong các thư viện đại học. Các công bố 
về những nghiên cứu này có thể tìm thấy 
chủ yếu trong các luận văn cao học, các 
kỷ yếu hội thảo khoa học, và các bài báo 
của các tạp chí chuyên ngành TT-TV. Một 
vài nội dung và nghiên cứu cụ thể có thể 
kể đến như sau:

Nội dung được nhiều tác giả nghiên 
cứu là việc xây dựng và khai thác nguồn 
tài nguyên số. Một số tác giả, ví dụ như 
Trần Thị Thanh Thuỷ (2012), đã nghiên 
cứu thực trạng và tìm kiếm giải pháp cho 
việc nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng 
của các bộ sưu tập số. Các nội dung cụ thể 
đã được triển khai nghiên cứu gồm có kỹ 
thuật xây dựng các bộ sưu tập số, công cụ 
tra cứu cũng như các yêu cầu về cơ sở hạ 
tầng, thói quen và nhu cầu của người dùng 
tin đối với các nguồn tài nguyên số, cách 
thức cung cấp dịch vụ thông tin, cách thức 
thu hút người dùng tin, cũng như cách thức 
đào tạo kỹ năng thông tin cần thiết để giúp 
người dùng tin gia tăng hiệu quả sử dụng 
các nguồn tài nguyên số. Nhìn chung, các 
nghiên cứu chủ yếu tập trung giải quyết 
các vấn đề đặt ra của một vài đơn vị cụ thể 
và kết quả nghiên cứu vẫn chưa được phổ 
biến và ứng dụng trong thực tiễn. 

Một nội dung khác đã được các tác 
giả tập trung nghiên cứu, đó là việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quá trình 
sử dụng nguồn tài nguyên số [Phan Huy 
Quế và Nguyễn Hồng Vân (2016)]. Bên 
cạnh đó, các vấn đề chia sẻ nguồn lực 
thông tin cũng được quan tâm xem xét và 
tìm giải pháp, điển hình như bài viết “Chia 
sẻ tài nguyên thông tin trên mạng nghiên 
cứu đào tạo Việt Nam (VinaREN)” của tác 
giả Cao Minh Kiểm và Nguyễn Tuấn Hải 
(2013). Vấn đề bản quyền cũng là một nội 
dung quan trọng của việc sử dụng thông 
tin trong môi trường số. Một vài tác giả đã 
nguyên cứu về hành vi vi phạm bản quyền 
và đưa ra nguyên tắc cũng như các biện 
pháp đảm bảo việc tuân thủ bản quyền, 
ví dụ như Lê Thị Thu Hà và Đào Thị Mai 
Quyên (2016). Ngoài ra, các định hướng, 
chính sách của chính phủ đối với công tác 
ứng dụng công nghệ thông tin nói chung, 
công nghệ số nói riêng cũng đã được đề 
cập trong một số tài liệu, ví dụ như tài liệu 
của Thư viện Quốc gia (2012).
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Nhìn chung, các vấn đề liên quan đến 
nguồn tài nguyên số đã được quan tâm 
nghiên cứu ở Việt Nam. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu phần lớn chỉ xoay quanh việc 
xây dựng và sử dụng các bộ sưu tập số tại 
từng đơn vị cụ thể. Các vấn đề khác của 
học thuật số như là khả năng tương tác, nối 
kết của người dùng tin là giới học thuật, khả 
năng sử dụng các chức năng của hạ tầng 
số cho việc cung cấp dịch vụ thông phục vụ 
học thuật vẫn chưa được nghiên cứu sâu. 
Ngoài ra, các nghiên cứu cơ bản mang tính 
lý luận, khái quát, định hướng, gợi mở các 
hướng nghiên cứu phát triển ứng dụng học 
thuật số cho bối cảnh của Việt Nam cũng 
chưa nhận được nhiều sự quan tâm của 
các nhà nghiên cứu và những người làm 
công tác thực tiễn.  

4. Kết luận
Trên thế giới, học thuật số là một trong 

những chủ đề đang nhận được sự quan 
tâm của các nhà nghiên cứu cũng như 
những người làm thực tiễn đến từ nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Điều này xuất phát từ 
tiềm năng ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh 
vực khác nhau của học thuật số. Sự gia 
tăng của các nghiên cứu cũng như hoạt 
động thực tiễn về học thuật số tại nhiều 
quốc gia đã mang lại sự hiểu biết rõ nét 
hơn về thuật ngữ này. Quá trình tổng quan 
tài liệu cho thấy, có những hướng nghiên 
cứu với những nội dung cụ thể rất đa dạng 
về học thuật số và hoạt động thực tiễn liên 
quan đến học thuật số trong các thư viện 
và cơ sở giáo dục cũng ngày càng trở nên 
phổ biến. Học thuật số sẽ còn tiếp tục được 
nghiên cứu và phát triển cùng với những 
thành tựu mà cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 mang lại. 

Ở Việt Nam, trước điều kiện ứng dụng 
công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ 
trong mọi hoạt động của xã hội, trước các 
xu hướng ứng dụng tiến bộ của công nghệ 
số vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, 
và học tập, việc nghiên cứu và ứng dụng 
một cách sâu sắc và toàn diện các tiện ích 
của công nghệ số vào hoạt động học thuật 
nói chung, vào dịch vụ thông tin nói riêng 
của các trường đại học Việt Nam sẽ trở 
thành một yêu cầu cần thiết. 
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